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	Bài hát Trường mầm non của bé, trường chúng cháu là trường mầm non, Đêm trung thu
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	KNCH: Trường chúng cháu là trường mầm non
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	
	
	KNCH: Lớp chúng mình đoàn kết
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	HĐH+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách
	Vận động: Lớp chúng mình đoàn kết
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	HĐH+HĐC
	

	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Cắt dán đồ chơi tặng bạn
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	

	610
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	39
	38
	40
	

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	12
	12
	13
	

	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	8
	6
	6
	

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	10
	11
	11
	

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	3
	3
	3
	

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	6
	6
	6
	

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	39
	38
	39
	

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	.
	.
	12
	12
	12
	

	                 - Thể dục sáng
	 
	.
	.
	2
	2
	2
	

	                 - Hoạt động góc
	 
	.
	.
	9
	9
	8
	

	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	.
	.
	7
	7
	7
	

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	.
	.
	3
	3
	3
	

	                 - Hoạt động chiều
	 
	.
	.
	17
	18
	18
	

	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	.
	.
	0
	0
	0
	

	                 -  Lễ hội
	 
	.
	.
	1
	0
	0
	

	                 - Hoạt động học
	 
	.
	.
	5
	5
	5
	

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	.
	.
	0
	0
	1
	

	                                             + Giờ nhận thức
	 
	.
	.
	2
	1
	2
	

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	.
	.
	2
	2
	1
	

	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	.
	.
	0
	0
	0
	

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	.
	.
	1
	2
	1
	

	Hoạt động kép
	 
	 
	17
	17
	17
	



	TM. NHÀ TRƯỜNG
HIỆU PHÓ CM
	TTCM
	GIÁO VIÊN

	




Lê Thị Thanh Chị
	




Trần Thị Thu Giang
	




Nguyễn Thị Thạo
	
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Zalo Temp\TempDownloads\1.png]
Phạm Thị Quyên



image1.png




